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I. KHÁI NIỆM VÀ DANH PHÁP
1) Khái niệm
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2) Danh pháp
a) Tên thay thế
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b) Tên thông thường
	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, màu trắng, biên lai

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, số

Mô tả được tạo tự động]
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, màu trắng, biên lai

Mô tả được tạo tự động]
	


[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, Đỏ tía

Mô tả được tạo tự động]
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
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III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
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1) Phản ứng khử hợp chất carbonyl
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2) Phản ứng oxi hóa aldehyde
a) Phản ứng với nước bromine
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c) Phản ứng với Cu(OH)2/OH-
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3) Phản ứng với hydrogen cyanide
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4) Phản ứng tạo iodoform
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IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ
1) Ứng dụng
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Bài 18: Hợp chất carbonyl	2
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Bing 18.1. Tén goi va mét s6 tinh chit vt li cia mot sé aldehyde va ketone!*-2

CH,CH(CH,)CHO

CH,[CH,],CHO
CeHCHO
Ketone

CH,COCH,

CgH,COCH,
CeHsCOCsHs
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Tén thong thuong ciia aldehyde

Cic aldehyde ma acid trong img ciia ching c6 tén
thong thuong thi co thé duoc goi tén thong thuong bing
cach thay “..ic acid” bang “..ic aldehyde” hoic “
aldehyde”. Tén thong thuéng ciia mt sb aldehyde dugc
trinh bay trong Bang 18.2.
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Biing 18.2. Tén thong thuimg ciia mot 6 aldehyde

Céng thire Tén thong thuimg
HCHO formic aldehyde (formaldchyde)
CH,CHO acetic aldehyde (acetaldehyde)
C,H,CHO benzoic aldehyde (benzaldehyde)
CH,~CH-CHO acrylic aldehyde ( (acrylaldchydu)i

CH,CH=CH-CHO

cinnamic aldehyde (cinnamaldehyde)
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Tén théng thuong cua ketone
Mot s6 ketone co tén thong thuong. Vi du:
CH,COCH, CH,COCH,

acetone acetophenone
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2. Viét cong thiic ciu tao va goi tén thay thé, tén théng thuéng
(néu c6) cac hgp chit carbonyl c6 cling céng thiic C,H,0.
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2.Dvya vao déc diém cdu tao
clia hop chit carbonyl,
gidi thich Vi sao cic
aldehyde don gian nhu
formic aldehyde va acetic
aldehyde lai la cac chat khi
&nhiét do thuong.
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3.Cho céc chit c6 cong thic

CH,CH=0, CH,CH,CH=0
va cac dir liéu nhiét d6 s6i
1a 783 °C, -89 °C, 21 °C,
~21°C, 49 °C (khéng theo
thirty). Hay dy doan nhiét
d soi tuong ting v6i méi
chattrén. Giai thich.
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3.Vi sao cic hop chat
carbonyl mach ngdn nhu
formaldehyde, acetaldehyde,
acetone lai tan tét trong
nuéc?
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4.Dua vao gié tri d6 am dién
ctia carbon va oxygen,
nhén xét vé sy phan cuc
clia lién két C=0 trong cac
hop chét carbonyl.
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5.Viét so d6 phan tng cta
céc hop chét carbonyl c6
cbng thiic phan tifla C,H,0
V6 LiAH,.
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Thi nghiém 1. Phan ting oxi hoa aldehyde bing thuéc thit
Tollens

Chuén bi: Dung dich AgNO; 1%, dung dich NH; 5%, dung
dich CHyCHO 5%; 8ng nghiém.

Tién hanh: Cho vao ng nghiém khodng 1 mL dung dich
AgNO; 1% va nhé tif tir tiing giot dung dich NH; 5% va lac
nhe cho d@én khi vifa hoa tan hét két tda silver oxide, thu dugc
thudc thirTollens (thudc thir Tollens sé kém nhay néu du dung
dich NH;).

Nhé vai giot dung dich acetaldehyde 5% vao dung dich
thudc thi Tollens, léc déu 8ng nghiém. Bun néng nhe han
hop trong 8ng nghiém trén ngon Itra dén cén.

Yéu cau: Quan sat, mé ta hién tuong xdy ra va giai thich.
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6.Vi sao trong phan (ing
tréng bac, ngui ta khéng
dun séi hén hop chit
phan ung?
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Thinghiém 2. Phan iing oxi hoé aldehyde bing Cu(OH),
Chuén bi: Dung dich CuSO, 2%, dung dich NaOH 10%, dung
dich CHyCHO 5%; 6ng nghiém.

Tién hanh: Cho khoang 1 mL dung dich CuSO, 2% vao 6ng
nghiém, 16i cho tiép khoang 1 mL dung dich NaOH 10%. Léc
6ng nghiém, nhé tir tir khoang 1 mL dung dich CH;CHO vao
6ng nghiém. Bun néng nhe hén hop trong éng nghiém trén
ngon Iifa dén cén.

Yeéu cdu: Quan sét, b ta hién tuong xdy ra va gidi thich.
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4.Viét phuong trinh hod
hoc (néu cé) cta phan
ng gita propanal va
propanone véi:
a) Thudc thirTollens.

b) Cu(OH),/OH".
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5.Hay trinh bay céch phan
biét acetaldehyde va
acetone.
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Cac hop chat cyanohydrin b
thuy phéan trong méi trudng |

acid, tao ra céc hydroxy acid.
Vidu:

CHy=CH—CN +2H.0 7:}(“ .
" 3

CHy—CH—COOH
6H
Loi dung tinh chét nay cia
| cyanohydrin, ngudi ta téng
1 hop cac hop chét hydroxy
| acid tir hop chét carbonyl.
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Thi nghiém 3. Phan ing
tao iodoform

Chuén bi: Dung dich|, trong
K, dung dich NaOH 10%,
acetaldehyde; 6ng nghiém.
Tién hanh: Cho vao éng
nghiém khoang 1 mL
dung dich I, trong KI va
khodng 1 mL dung dich
NaOH 10%. Nho ti tif 5 - 7
giot acetaldehyde vao éng
nghiém. Lac déu.

Yéu cdu: Quan sat hién
tugng xdy ra trong éng
nghiém va giai thich.
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Hinh 18.8. Iodoform khong tan
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7.Tim hiéu va trinh bay céc
{ing dung ctia formaldehyde,
acetaldehyde va acetone.
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6 mii thom riéng biét va
dugc sif dung lam chét tao |
huong trong céng nghiép |

thyc phdm va mi phé
Benzaldehyde la chat cho
mui va huong vi clia qua
hanhnhan, cinnamaldehyde
cho mui thom cta tinh dau
qué. Vanillin 1a chat tao
huong chinh cho mui thom
clia kem vani. Methone c6
| mui thom ca bac ha. Citral
| cho mui thom nhe cta tinh
| dauxad. o

cH,

Hy  HC” CH
vanillin





image1.png
(b Cinnamaldehyde 1 hop chét carbonyl ¢6 trong tinh
déu qué. duoc str dung lam huong liéu, duoc liéu.... A~

Vay hop chat carbonyl la gi? Cinnamaldehyde
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1.Cho céc hop chit c6 cong
thiic sau:

CH,CH,-OH ()
HCH=0 8)
CH,=CH-CH,-OH (C)
(lib=le=aih (D)

Trong cic hop chat trén,
hop chat nao la hop chat
carbonyl, hop chat nao
thudc loai aldehyde, ketone?
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1. Hay mé ta hinh dang phan
t methanal va ethanal.
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Theo danh phap thay thé, tén cia aldehyde va ketone duoc hinh thanh nhw sau:

D6i v6i hop chit carbonyl mach nhanh hodc c6 gbe hydrocarbon chua no thi viée
dénh s6 mach chinh bét ddu tir phia diu nao gén nhém carbonyl hon.




